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ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

SỐ 

ĐIỆN 

THOẠI

GHI 

CHÚ 

I Đảng ủy

1 Trương Hoàng Khải Bí thư Đảng ủy 0918780231

2 Lâm Ngọc Sơn Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy 0919230577

1I Văn phòng Đảng ủy

1 Nguyễn Phương Linh  Chánh Văn phòng 0886623499

2 Huỳnh Chí Linh Phó Chánh Văn phòng 0947454799

3 Lê Phú Thoại Chuyên viên 0917091770

4 Nguyễn Thị Ngọc Hương Chuyên viên 0946699442

5 Nguyễn Thị Thùy Dương Chuyên viên 0947633286

III

1 Nguyễn Văn Non Phó Chủ tịch 0918344383

2 Trần Quế Sơn Chuyên viên 0943952344

3 Trần Công Hầu Chuyên viên 0945950919

4 Nguyễn Mạnh Tuấn Chuyên viên 0944081122

5 Lê Huỳnh Giao Nhân viên hỗ trợ 0913436283

IV

1 Hồ Hởi Chủ nhiệm 0916962964

2 Trần Huy Hoàng  Phó Chủ nhiệm 0945165545

3 Huỳnh Văn Sơn Ủy viên 0919642436

4 Đặng Hoàng Anh Chuyên viên 0918720464

5 Hồng Thị Liệp Chuyên viên 0918494872

V Hội đồng nhân dân

1 Nguyễn Thùy Linh Phó Chủ tịch HĐND 0949091944

2 Lê Văn Bon Phó Ban Văn hóa - xã hội 0858877743

3 Huỳnh Văn Lớn Phó Ban Kinh tế - ngân sách 0858283915

VI

1 Nguyễn Văn Chờ Chủ tịch UBND xã 0908129477

2 Phạm Triều Thẳng Phó Chủ tịch UBND xã 0919629052

3 Nguyễn Quốc Liêm Phó Chủ tịch UBND xã 0916572735

VII Phòng Kinh tế

1 Triệu Thanh Tòng  Trưởng phòng 0919234639

2 Trần Trường An Phó Trưởng phòng 0913905696

3 Du Văn Khuôl Chuyên viên 0919326191

4 Ngô Tấn Lộc Chuyên viên 0918354559

5 Nguyễn Trọng Thắng Lợi Chuyên viên 0916206077

6 Lê Cẩm Hồng Chuyên viên 0946599586

7 Bông Hoàng Phục Chuyên viên 0917364787

8 Nguyễn Văn Hưởng Chuyên viên 0918441448

9 Lê Chí Linh Chuyên viên 0944888127

10 Nguyễn Thế Anh Chuyên viên 0935087766

11 Lê Hoài Hiệp Nhân viên hỗ trợ 0947667688
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VIII

1 Võ Hồng Hoài Phó Trưởng phòng 0919605043

2 Võ Việt Bắc Phó Trưởng phòng 0917953455

3 Nguyễn Văn Ngánh Chuyên viên 0918678549

4 Lâm Thanh Tuyền Chuyên viên 0916279120

5 Nguyễn Hữu Lễ Chuyên viên 0948669913

6 Nguyễn Thị Nỵ Chuyên viên 0946018445

7 Lữ Thị Hồng Thanh Chuyên viên 0859787812

8 Nguyễn Tuyết Như Chuyên viên 0919560123

9 Trần Thị Phương Tuyền Chuyên viên 0854655935

IX

1 Hồ Toại Nguyện Phó Giám đốc 0918161342

2 Nguyễn Văn Mười Chuyên viên 0917166686

3 Nguyễn Thị Út Em Chuyên viên 0946606961

4 Lê Kiều Trang Chuyên viên 0942474151

X

1 Nguyễn Thống Nhứt Chánh Văn phòng 0945161711

2 Ngô Văn Lương Phó Chánh Văn phòng 0916434455

3 Trương Ngọc Mãi Chuyên viên 0948068206

4 Quách Kim Hén Chuyên viên 0941492774

5 Đỗ Lý Phụng Chuyên viên 0948123969

6 Đỗ  Văn Bin Chuyên viên 0942600213

7 Mai Văn Nam Chuyên viên 0919164369

8 Tô Thị Mỹ Xuân Chuyên viên 0915615900

XI

1 Nguyễn Đức Duy  Chủ tịch UBMTTQVN xã 0913278579

2 Lương Minh Hà
Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN xã 

kiêm Chủ tịch Hội Nông dân
0918319135

3 Trần Thị Hoài Yên
 Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã kiêm Chủ 

tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã
0943864956

4 Lê Minh Thương
 Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã kiêm Chủ 

tịch Hội Cựu chiến binh xã
0917310600

5 Nguyễn Lê Ngọc Thanh
Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã kiêm Bí thư 

Đoàn TNCSHCM xã
0917167526

6 Trần Văn Phương Chuyên viên 0918200676

7 Nguyễn Chí Nguyễn Chuyên viên 0942664991

8 Nguyễn Văn Quy Chuyên viên 0949348402

9 Nguyễn Thị Diễm Chuyên viên 0918219220

XII

1 Lê Minh Quốc Giám đốc Trung tâm 0918112131

2 Huỳnh Kỳ Quang Phó giám đốc Trung tâm 0949772872

3 Nguyễn Thanh Long Chuyên viên 0944388311

4 Nguyễn Minh Liếu Chuyên viên 0945861657

5 Nguyễn Thị Nhung Chuyên viên 0918569797

6 Lý Trường An Chuyên viên 0844126175

XIII CÔNG AN

1 Vũ Văn Núi Trưởng Công an, Bí thư chi bộ 0917250430

2 Lâm Văn Quốc Phó Trưởng Công an, Tổ tổng hợp 0919200310

3 Quách Hoàng Anh  Phó Trưởng Công an, Tổ An ninh 0917000494

4 Nguyễn Chí Linh
Phó Trưởng Công an, 

Tổ Phòng chống tội phạm
0918348505

5 Phạm Thế Hải 
Phó Trưởng Công an, 

Tổ Cảnh sát khu vực
0945775977

6 Tô Minh Toàn Phó Trưởng Công an, Tổ Cảnh sát trật tự 0913010016

Phòng Văn hóa - Xã hội

Trung tâm phục vụ hành chính công

Trung tâm Công ích

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

Ủy ban Mặt trân tổ quốc Việt Nam



XIV Quân sự

1 Nguyễn Chí Toại Chỉ huy Trưởng BCH Quân sự 0919184737

2 Trần Quốc Khải Chính trị viên phó 0888616279

3 Huỳnh Minh Trung Phó CHT BCHQS xã 0888761078

4 Trần Văn Kha Trợ lý Quân lực 0886321122

5 Nguyễn Văn Châu Nhân viên Văn thư kiêm Công nghệ thông tin 0919237051

6 Huỳnh Văn Mơ Nhân viên Quân lực, quân khí, thủ kho 0919221160

XV

1

1.1 Hữu Văn Quyền Hiệu trưởng, Bí thư Chi bộ 0915674677

1.2 Nguyễn Văn Tài Hiệu phó, Phó Bí thư Chi bộ 0915717865

1.3 Đặng Hoàng Dũng Phó Hiệu trưởng 0919948882

2

2.1 Nguyễn Quốc Cuộc Hiệu trưởng, Bí thư Chi bộ 0828818696

2.2 Phạm Văn Bồi Hiệu phó, Phó bí thư Chi bộ 0912378269

2.3 Nguyễn Văn Phương Phó Hiệu trưởng 0944558584

3

3.1 Đào Thanh Sang Hiệu trưởng, Bí thư Chi bộ 0919892362

3.2 Trương Trọng Thủy Phó Bí thư Chi bộ 0918812955

3.3 Đào Việt Khái Phó Hiệu trưởng 0916367502

4

4.1 Trịnh Hoàng Ba Hiệu trưởng, Bí thư Chi bộ 0919091963

4.2 Nguyễn Thị Tuyết Mai Phó Bí thư Chi bộ 0915523567

5

5.1 Trịnh Phương Thảo Hiệu Phó, Bí thư Chi bộ 0918403769

5.2 Nguyễn Thị Hà Giáo viên, Phó Bí thư Chi bộ 0846477904

6

6.1 Nguyễn Văn Thám Hiệu trưởng, Bí thư Chi bộ 0919881253

6.2 Trần Thị Duyên Anh Hiệu phó, Phó Bí thư Chi bộ 0918409017

7 TIỂU HỌC TÂN HẢI

7.1 Bùi Hoàng Huynh Hiệu phó, Bí thư Chi bộ 0919621293

7.2 Trần Thanh Tuấn Giáo viên, Phó Bí thư Chi bộ 918831867

8

8.1 Lê Hồng Loan Hiệu trưởng, Bí thư Chi bộ 0919691122

8.2 Võ Thu Hà Phó Bí thư Chi bộ 0916961546

8.3 Ngô Thị Vân Phó Hiệu trưởng 0943350288

9 MẪU GIÁO HOA MAI

9.1 Nguyễn Thị Thanh Hương Hiệu trưởng, Bí thư Chi bộ 0918656645

9.2 Lê Thị Minh Tiến Phó Bí thư Chi bộ 0941116253

XVI Y tế

1 Phan Nguyên Khanh Trưởng trạm 0913066759

2 Nguyễn Đông Sơn Phó Trưởng trạm 0917124376

XVII

1

1 Trần Thanh Nghĩa
Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng  Nông 

nghiệp Chi nhánh Phú Tân 
0918571386

2 Bưu điện

2.1 Nguyễn Thị Gon Giao dịch Khu Vực  (Tân Hải cũ ) 0835760938

2.2 Nguyễn Thị Tuyên Trưởng Bưu cục (Phú Tân cũ) 0917032004

Ngân hàng Nông nghiệp

TIỂU HỌC PHÚ HIỆP

TIỂU HỌC KIM ĐỒNG

THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI

CÁC TRƯỜNG HỌC TRÊN ĐỊA BÀN XÃ

Các cơ quan đóng trên địa bàn

MẪU GIÁO PHÚ TÂN

TIỂU HỌC PHÚ TÂN

THCS PHÚ TÂN

TH&THCS MỸ BÌNH


